
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1  

Tên giáo viên: Phan Hương Trang – Trần Thị Thanh Xuân  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 04/01 đến 08/01 

Phan Hương Trang 

Tuần 2 

Từ 11/01 đến 15/01 

Trần Thanh Xuân 

Tuần 3 

Từ 18/01 đến 22/01 

Phan Hương Trang 

Tuần 4 

Từ 25/01 đến 29/01 

Trần Thanh Xuân 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Thực hiện 

các nề nếp: 

- Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân và gia 

đình. 

- Trao đổi với phụ huynh về việc thực nội quy của lớp 

- Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho trẻ.  

* Khởi động: Trẻ đi, chạy các kiểu chân  

* Trọng động: - ĐT1: Gà gáy - Tay - vai: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang 

ngang  

- ĐT2: Lưng, bụng, lườn: Đứng nghiêng người sang hai bên - Chân: Đứng nâng chân, 

gập gối 

- ĐT3: Lưng, bụng, lườn: Đứng nghiêng người sang hai bên 

- ĐT4: Chân: Bật lên trước, lùi lại, sang hai bên  

- Múa tập thể: theo nhạc nước ngoà 

* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập  

 

Trò chuyện 

*- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về các đặc điểm nổi bật của cây xanh: Tên gọi, 

đặc điểm, ích lợi…của chúng 

- Cô và trẻ cùng xem phim quá trình phát triển của cây xanh từ hạt…… 

- Cô cho trẻ xem hạt nảy mầm, cô và trẻ cùng làm thí nghiệm…  

- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về một số loại quả : tên gọi, đặc điểm nổi bật, 

màu sắc, hình dáng, mùi vị, cách ăn… 

- Chơi các loại quả nhựa, tô màu các loại quả theo ý thích. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày Tết và mùa xuân: Các món ăn, hoa quả, thời tiết mùa 

xuân.  

MT53, 

MT68 



- Cho trẻ xem băng hình về các hoạt động diễn ra trong dịp tết: Đi chúc tết, đi lễ chùa, 

đi du xuân, đi hội….. 

- Dạy trẻ nói lời chúc tết tới ông, bà, bố mẹ và những người thân xung quanh trẻ. 

(MT53)  

- Trò chuyện, cùng tự giới thiệu tên, tuổi và giới tính của mình với các bạn ở lớp, các 

cô giáo và về trường của mình - ... 

Tìm kiếm bài giảng mẫu (MT68)  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

- Tô nét, tô màu nải 

chuối. 

Hoạt động tạo hình 

- Tô nét, tô màu quả 

táo 

 

Hoạt động tạo hình 

- Xé dán mắt quả dứa 

 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ cỏ cây trên mặt 

đất 
 

 

T3 

Khám phá 

- Tìm hiểu quả chuối 

- na 

 

Khám phá 

- Bé khám phá hạt 

lạc - hạt đỗ xanh 

 

Khám phá 

- Tìm hiểu rau 

muống - rau ngót 
 

Khám phá 

- Bé yêu cây xanh 

 

T4 

Vận động 

- VĐCB: Trèo lên 

xuống ghê 

- TCVĐ: Gấu và ong 

 

Văn học 

- Truyện: Chú đỗ con 

 

Vận động 

- Ném xa bằng 2 tay 

- TCVĐ: Chở táo về 

nhà 

 

Văn học 

- Thơ: Cây đào 

 

T5 

Làm quen với toán 

- Tách 1 nhóm có 3 

đối tượng thành 2 

nhóm 

 

Làm quen với toán 

- Ôn tập so sánh về 

độ lớn giữa hai đồ 

vật, sử dụng đúng 

các từ " To hơn - nhỏ 

hơn" 

Làm quen với toán 

- So sánh số lượng 2 

nhóm trong phạm vi 

3 

 

Làm quen với toán 

- Đếm và nhận biết 

số lượng 5 trên đối 

tượng. 
 



T6 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Khu vườn 

trái cây 

- Nghe hát : Quả 

- TC:Khiêu vũ với 

rau củ quả. 
 

Âm nhạc 

- Dạy hát (TT): Em 

ra vườn rau 

- Nghe: Hạt mầm 

xinh 

- Trò chơi âm nhạc: 

Chơi với rau củ quả 

Âm nhạc 

- Dạy hát (TT): Bắp 

cải xanh 

- Nghe hát: Bầu và bí 

- TC: Tìm về đúng 

vườn 

 

- Dạy VĐ (TT): Hạt 

mầm xinh 

- Nghe hát : Quả 

- Trò chơi âm nhạc: 

Thử tài bé yêu 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

* HĐ có chủ đích 

- QS : Quả xoài 

- HĐNK: Trẻ chăm sóc vườn rau 

- QS: Quả táo 

- Hoạt động góc văn học 

- HĐTT: Chơi TC: kéo co.Giao lưu với lớp MGB C2 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Tìm về đúng vườn. 

- TCDG: Luồn luồn dải dế 

-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

- TCVĐ: TC: Gieo hạt 

- TC: Tìm bạn 

* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng , chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp 

cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.  
 

Tuần 2 

* HĐ có chủ đích 

- QS: Cây lạc 

- QS: Trò chuyện về lợi ích các loại hạt 

- Giao lưi HĐG với lớp MGL A1 

- Cho trẻ gieo hạt cải ngọt 

 



- HĐTT: Dạo chơi vườn trường, thăm quan cây xanh trong trường . 

* Trò chơi: 

-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- TCVĐ: Bé nào nhanh nhất 

- TCVĐ: Cáo và thỏ. 

* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng , chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp 

cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.  
 

Tuần 3 

* HĐ có chủ đích 

- QS: Một số loại cây cảnh. 

- HĐNK: Trẻ chăm sóc vườn rau 

- Giap lưu TCVĐ với lớp MGB C2 

- Hoạt động góc văn học 

- QS: Cây bằng lăng. 

- HĐTT: Bé nhặt lá cây làm con nghé ọ 

* Trò chơi: 

- TCDG: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Hái quả 

- TCVĐ: Gieo hạt 

- TCDG: Cáo và thỏ 

- TCDG: Luồn luồn dải dế 

* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng , chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp 

cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.  
 

Tuần 4 

* HĐ có chủ đích 

- QS: Các bộ phận của cây dây nhện (trồng trong nước) 



- QS: Cây dây leo 

- Giao lưu HĐG với lớp MGN B1 

- Tạo thành các hình cơ bản qua trò chơi xếp thành các hình 

- HĐ khu văn học 

* Trò chơi: 

- TCDG: Trồng đậu trồng cà. 

- TCVĐ: Bắt chuồn chuồn 

- TCDG: Lộn cầu vồng 

- TCVĐ: Chim bay, cò bay 

- TCVĐ: Gieo hạt 

* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng , chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp 

cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

+ Góc xây dựng: Xây vườn cây của bé.(Tuần 1).  

+ Góc thiên nhiên: gieo hạt đỗ, lac, rau cải…. (Tuần 2) 

+ Góc bán hàng: bán một sô loại rau, quả, bán sa lát.(Tuần 3).  

+ Góc gia đình: Gói bánh chưng ; trang trí cây đào, cây mai, trang trí nhà cửa chuẩn bị 

đón tết ( Tuần 4) 

* Một số góc chơi khác 

- Góc xây dựng: Xếp hàng rào cho vườn rau, xếp theo ý thích, xếp vườn hoa mùa xuân, 

xếp vườn cây ăn quả... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa của bé, cây xanh. 

- Góc bán hàng: Bán các loại rau, quả, hoa, đồ dùng ngày Tết 

- Góc học tập: Sưu tầm làm anbum về một số loại quả, loại cây xanh, các hoạt động 

diễn ra trong ngày tết, nối hoa với lá, điền các hành động đúng, sai trong ngày tết, nối 

số lượng đúng… 

- Góc thư viện: xem sách, truyện có nội dung về cây xanh, các loại quả, ngày tết.Kể 

truyện theo tranh “ Gói hạt kỳ diệu”, “ Chiếc ấm sành nở hoa”, “Hoa mào gà” 

- Góctạo hình: Nặn các loại quả, trang trí bao lì xì, làm cây xanh, làm quả nhồi…. 

- Góc khám phá : Sử dụng một số các loại hạt, lá, quả để thử nghiệm vật nổi, vật chìm, 

 



so sánh kết quả dựa trên kích thước của một số loại quả.. 

- Góc âm nhạc: hát và biểu diễn các bài hát về cây xanh, các loại quả, ngày tết, mùa 

xuân… 

- Góc kỹ năng sống: Chơi tập cài cúc áo, luồn dây giầy, quét và hót rác vào thùng 

rác…  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn các thói quen văn minh trong khi ăn (xúc gọn gàng, không cười đùa, biết nhặt 

cơm rơi..). 

- Vận động nhẹ theo bài: Hạt mầm xinh, sắp đến Tết rồi, bắp cải xanh, quả, em yêu cây 

xanh, bé chúc xuân... sau khi ngủ dạy  

- Rèn cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn rửa tay, lau mặt, súc miệng nước muối 

(MT16)  
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Dạy trẻ 1 số thói quen ăn uống văn minh: giữ gìn trật tự trong giờ ăn (MT20)  

- Trẻ biết nhắc lại tên món ăn theo cô. Biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận 

ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. (MT50)  
 

MT16, 

MT20, 

MT50 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 

- Xem tranh ảnh các loại rau  

- Đồng dao về củ. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan  
Trò chơi học tập: 

- Bài tập: Nhận biết các loại quả ( Trang 1 - Bé nhận biết và làm quen với toán ) 

(MT23)  
- Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cây (MT77)  
 

* Tuần 2 

- Dạy trẻ biết tránh một số các hoạt động gây nguy hiểm: Không đội mũ bảo hiểm khi 

đi xe máy, đùa nghịch trên xe... 

- Cho trẻ làm tranh xé dán vườn rau  

MT23, 

MT77, 

MT2, 

MT46, 

MT88, 

MT75, 

MT91 



- Xem video sự phát triển của cây. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan  
Hoạt động khác: 

- Đi kiễng gót - Trèo lên xuống ghế 

+ TCVĐ: Bắt chuồn chuồn (MT2)  
 

* Tuần 3 

- Kể chuyện: Nhổ củ cải  

- Làm bài tập: Ghép đôi (vở toán trang 16) 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan  
Hoạt động khác: 

- Tự làm ra bông hoa với các nguyên vật liệu cô chuẩn bị sẵn (MT46)  
Hoạt động khác: 

- Nặn những quả tròn (MT88)  
 

* Tuần 4: 

- VĐCB: Bật tại chỗ 

+ TCVĐ: Tín hiệu 

- Làm bài tập toán trang 14 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan  
Hoạt động khác: 

- Xem các đoạn phim, clip giáo dục trẻ biết ứng xử văn minh. (MT75)  
Hoạt động khác: 

- Hoạt động sinh hoạt cuối chủ đề, Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. (MT91)  

Chủ đề - Sự kiện  Quả ngọt quanh bé  Một số loại hạt  Các loại rau ăn lá  
Một số bộ phận và 

chức năng của cây  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 Ngày 28/12: Duyệt kh tháng 1 



 


